
DANH MỤC
Thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp chưa tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến  trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

(Kèm theo Công văn số     /UBND-TTHC ngày      /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt Mã TTHC Mã bộ Tên TTHC QĐ Công bố Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực
hiện

1 1.014526.H48 1.014526
Thủ tục thực hiện điều chỉnh, chấm dứt thực
hiện hợp đồng nhiệm vụ khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo (cấp tỉnh)

1842/QĐ-UBND

Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX)

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh

2 1.014525.H48 1.014525 Thủ tục xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (cấp tỉnh) 1842/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Doanh
nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX)

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh

3 3.000449.H48 3.000449
Công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị
y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền
chất

1748/QĐ-UBND

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Thiết bị y tế (Bộ Y
tế) Cấp Tỉnh

4 1.014446.H48 1.014446
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy
chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công
nghệ (Nghị định số 268/2025/NĐ-CP)

1615/QĐ-UBND Doanh nghiệp

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh
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5 1.014445.H48 1.014445
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp
khoa học và công nghệ (Nghị định số
268/2025/NĐ-CP)

1615/QĐ-UBND Doanh nghiệp

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh

6 1.014452.H48 1.014452 Thủ tục sửa đổi, chấm dứt Hợp đồng tài trợ
thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. 1615/QĐ-UBND

Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX)

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh

7 1.014432.H48 1.014432 Thủ tục công nhận trung tâm hỗ trợ khởi
nghiệp sáng tạo 1615/QĐ-UBND

Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh

8 1.014444.H48 1.014444
Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
không sử dụng ngân sách nhà nước

1615/QĐ-UBND

Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX)

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh

9 1.014437.H48 1.014437

Thủ tục cấp lại Giấy công nhận trung tâm hỗ
trợ khởi nghiệp sáng tạo, Giấy công nhận
trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp
tỉnh, Giấy công nhận cá nhân, nhóm cá nhân
khởi nghiệp sáng tạo, Giấy công nhận doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Giấy công nhận
chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Giấy
công nhận nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp
sáng tạo

1615/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh
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10 1.014433.H48 1.014433 Thủ tục công nhận cá nhân, nhóm cá nhân,
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 1615/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh

11 1.014451.H48 1.014451

Thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới
sáng tạo tài trợ, đặt hàng về đổi mới công
nghệ; phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng
suất, chất lượng; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

1615/QĐ-UBND

Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX)

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh

12 1.010060.H48 1.010060 Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ
chức, đơn vị của địa phương 1389/QĐ-UBND

Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX)

Tài chính doanh
nghiệp (Bộ Tài
chính)

Cấp Tỉnh

13 1.007623.H48 1.007623 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức,
đơn vị trực thuộc địa phương 1389/QĐ-UBND Doanh nghiệp

Tài chính doanh
nghiệp (Bộ Tài
chính)

Cấp Tỉnh
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14 1.014388.H48 1.014388
Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ tổ
chức và hoạt động của tổ chức khoa học và
công nghệ có vốn nước ngoài

1338/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài

Hoạt động khoa học
và công nghệ (Bộ
Khoa học và Công
nghệ)

Cấp Tỉnh

15 1.001335.H48 1.001335
Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn
điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá
tiêu thụ trong nước

1301/QĐ-UBND Doanh nghiệp
Công nghiệp tiêu
dùng (Bộ Công
Thương)

Cấp Tỉnh

16 1.000799.H48 1.000799
Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký hoạt động
đánh giá tín nhiệm website thương mại điện
tử

1301/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài

Thương mại điện tử
(Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh
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17 1.002968.H48 1.002968 Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo về
ứng dụng bán hàng 1301/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài

Thương mại điện tử
(Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

18 1.009755.H48 1.009755 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm
quyền của Ban Quản lý 1212/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Đầu tư tại Việt nam
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh
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19 1.014346.H48 1.014346 Giao nộp, thu nhận thông tin, dữ liệu địa chất,
khoáng sản (cấp tỉnh) 1228/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Địa chất va ̀khoáng
sản (Bộ Nông
nghiệp và Môi
trường)

Cấp Tỉnh

20 1.014316.H48 1.014316 Hỗ trợ chi phí 1094/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài

Hỗ trợ đầu tư (Bộ
Tài chính) Cấp Tỉnh

21 2.002005.H48 2.002005 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu
tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) 1038/QĐ-UBND

Cán bộ, công chức,
viên chức; Doanh
nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX)

Hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa (Bộ Tài
chính)

Cấp Tỉnh
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22 1.002798.H48 1.002798

Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước
khi đưa đường cao tốc vào khai thác; Phê
duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức
giao thông đường cao tốc trong thời gian khai
thác

Số 1002/QĐ-
UBND

Công dân Việt
Nam; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Đường bộ (Bộ Xây
dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

23 1.013276.H48 1.013276 Chấp thuận bổ sung vị trí nút giao đấu nối vào
đường cao tốc 1002/QĐ-UBND

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Đường bộ (Bộ Xây
dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

24 1.001692.H48 1.001692 Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao
thông đường bộ 1002/QĐ-UBND

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Đường bộ (Bộ Xây
dựng) Cấp Tỉnh
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25 1.001666.H48 1.001666 Chấp thuận cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra
viên an toàn giao thông đường bộ 1002/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Đường bộ (Bộ Xây
dựng) Cấp Tỉnh

26 1.014190.H48 1.014190
Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải
khách du lịch bằng đường thủy nội địa (thẩm
quyền của Sở Xây dựng)

1096./QĐ-
UBND

Doanh nghiệp; Hợp
tác xã

Du lịch (Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du
lịch)

Cấp Tỉnh

27 1.014191.H48 1.014191
Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải
khách du lịch bằng đường thủy nội địa (thẩm
quyền của Sở Xây dựng).

1096./QĐ-
UBND

Doanh nghiệp; Hợp
tác xã

Du lịch (Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du
lịch)

Cấp Tỉnh

28 1.014192.H48 1.014192
Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải
khách du lịch bằng đường thủy nội địa (thẩm
quyền của Sở Xây dựng).

1096./QĐ-
UBND

Doanh nghiệp; Hợp
tác xã

Du lịch (Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du
lịch)

Cấp Tỉnh

29 1.003068.H48 1.003068

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một
trong các trường hợp quy định tại các điểm d,
đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-
BYT

935/QĐ-UBND.

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Dược phẩm (Bộ Y
tế) Cấp Tỉnh
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30 1.014207.H48 1.014207

Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ
- sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính
tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với
SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia
X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân
tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi
điện tử, soi kiểm tra an ninh

674/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

An toàn bức xạ và
hạt nhân (Bộ Khoa
học và Công nghệ)

Cấp Tỉnh

31 1.014204.H48 1.014204

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ
- sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính
tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với
SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia
X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân
tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi
điện tử, soi kiểm tra an ninh.

674/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

An toàn bức xạ và
hạt nhân (Bộ Khoa
học và Công nghệ)

Cấp Tỉnh
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32 1.014205.H48 1.014205

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ
- sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính
tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với
SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia
X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân
tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi
điện tử, soi kiểm tra an ninh.

674/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

An toàn bức xạ và
hạt nhân (Bộ Khoa
học và Công nghệ)

Cấp Tỉnh

33 1.014206.H48 1.014206

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ
- sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính
tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với
SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia
X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân
tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi
điện tử, soi kiểm tra an ninh.

674/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

An toàn bức xạ và
hạt nhân (Bộ Khoa
học và Công nghệ)

Cấp Tỉnh
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70 1.014069.H48 1.014069 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ
thuốc. 459/QĐ-UBND.

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Dược phẩm (Bộ Y
tế) Cấp Tỉnh

71 1.014105.H48 1.014105

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc
biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá
nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa
mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất
cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất
cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc
phải kiểm soát đặc biệt

459/QĐ-UBND.

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Dược phẩm (Bộ Y
tế) Cấp Tỉnh
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72 1.014090.H48 1.014090

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá
nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo
vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ
chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho
bản thân người nhập cảnh

459/QĐ-UBND.

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Dược phẩm (Bộ Y
tế) Cấp Tỉnh

73 1.014102.H48 1.014102 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động 667/QĐ-UBND.

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Dược phẩm (Bộ Y
tế) Cấp Tỉnh
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74 1.014078.H48 1.014078
Cho phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm
thuốc có hạn dùng còn lại tại thời điểm thông
quan ngắn hơn quy định

459/QĐ-UBND.

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Dược phẩm (Bộ Y
tế) Cấp Tỉnh

75 1.014127.H48 1.014127 Thu hồi giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật
an toàn trong khai thác khoáng sản 408/QĐ-UBND Doanh nghiệp Khoáng sản (Bộ

Công Thương) Cấp Tỉnh

76 1.014126.H48 1.014126 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật
an toàn trong khai thác khoáng sản 408/QĐ-UBND Doanh nghiệp Khoáng sản (Bộ

Công Thương) Cấp Tỉnh

77 1.014125.H48 1.014125 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an
toàn trong khai thác khoáng sản 408/QĐ-UBND Doanh nghiệp Khoáng sản (Bộ

Công Thương) Cấp Tỉnh

78 2.002169.H48 2.002169 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ
từ ngân sách nhà nước 381/QĐ-UBND Doanh nghiệp Bảo hiểm (Bộ Tài

chính) Cấp Tỉnh

79 1.005411.H48 1.005411
Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm
nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông
nghiệp

381/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Doanh
nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX)

Bảo hiểm (Bộ Tài
chính) Cấp Tỉnh

80 1.014026.H48 1.014026
Phê duyệt điều chỉnh một phần kế hoạch tác
động vào thời tiết trong địa giới hành chính
của tỉnh

389/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Doanh
nghiệp; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Khí tượng, thủy văn
(Bộ Nông nghiệp và
Môi trường)

Cấp Tỉnh
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81 1.014022.H48 1.014022
Quy trình thực hiện thả lại loài động vật nguy
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nuôi sinh
sản tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

332/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Bảo tồn thiên nhiên
và Đa dạng sinh học
(Bộ Nông nghiệp và
Môi trường)

Cấp Tỉnh

82 1.014021.H48 1.014021

Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa
dạng sinh học trong trường hợp cơ sở bảo tồn
đa dạng sinh học đề nghị thu hồi giấy chứng
nhận

332/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Bảo tồn thiên nhiên
và Đa dạng sinh học
(Bộ Nông nghiệp và
Môi trường)

Cấp Tỉnh
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83 3.000479.H48 3.000479

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh
giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với cơ
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà
nước cho tổ chức chứng nhận

1105/QĐ-
UBND.

Doanh nghiệp; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX)

Tiêu chuẩn đo
lường chất lượng
(Bộ Khoa học và
Công nghệ)

Cấp Tỉnh

84 1.013948.H48 1.013948

Khai báo thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính
tích hợp với PET, (PET/CT), tích hợp với
SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia
X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân
tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi
điện tử, soi kiểm tra an ninh.

1104/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

An toàn bức xạ và
hạt nhân (Bộ Khoa
học và Công nghệ)

Cấp Tỉnh

85 1.003058.H48 1.003058 Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực
phẩm phục vụ quản lý nhà nước 1107/QĐ-UBND

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Quản lý chất lượng
nông lâm sản và
thủy sản (Bộ Nông
nghiệp và Môi
trường)

Cấp Tỉnh
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86 1.003111.H48 1.003111 Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục
vụ quản lý nhà nước 1107/QĐ-UBND

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Quản lý chất lượng
nông lâm sản và
thủy sản (Bộ Nông
nghiệp và Môi
trường)

Cấp Tỉnh

87 1.013127.H48 1.013127

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng
phó sự cố tràn dầu của các cảng tại địa
phương, các Tổng kho xăng dầu, kho xăng
dầu có tổng khối lượng dự trữ dưới
50.000m3, các cảng xăng dầu có khả năng
tiếp nhận tàu có tải trọng dưới 50.000 DWT

854/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Ứng phó sự cố tràn
dầu (Bộ Quốc
phòng)

Cấp Tỉnh
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88 1.013126.H48 1.013126
Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng
phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án
tại địa phương

854/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

            Cấp Tỉnh

89 1.013128.H48 1.013128

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng
phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở, cửa hàng
kinh doanh xăng dầu trên đất liền, trên sông,
trên biển.

854/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người nước
ngoài; Cán bộ, công
chức, viên chức;
Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Ứng phó sự cố tràn
dầu (Bộ Quốc
phòng)

Cấp Xã
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90 1.012836.H48 1.012836

Hỗ trợ chi phí về vật tư phối giống nhân tạo
gia súc gồm tinh đông lạnh, Nitơ lỏng, găng
tay và dụng cụ dẫn tinh để phối giống cho
trâu, bò cái; chi phí về liều tinh để thực hiện
phối giống cho lợn nái, công cho người làm
dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò)

1122/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Chăn nuôi (Bộ
Nông nghiệp và
Môi trường)

Cấp Xã

91 1.012812.H48 1.012812 Hòa giải tranh chấp đất đai 1116/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Cán bộ, công
chức, viên chức;
Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đất đai (Bộ Nông
nghiệp và Môi
trường)

Cấp Xã

92 1.012295.H48 1.012295
Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử
dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình
độ phiên dịch.

213/QĐ-UBND

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài

Đào tạo và Nghiên
cứu khoa học (Bộ Y
tế)

Cấp Tỉnh;
Cơ quan
khác
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93 1.012294.H48 1.012294 Kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ
trong khám bệnh, chữa bệnh 213/QĐ-UBND

Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đào tạo và Nghiên
cứu khoa học (Bộ Y
tế)

Cấp Tỉnh;
Cơ quan
khác

97 1.002204.000.00.00.H481.002204
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi
sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận
cơ thể người

1381/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Cán bộ, công
chức, viên chức;
Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Phòng bệnh (Bộ Y
tế)

Cơ quan
khác
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98 2.001478.000.00.00.H482.001478 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an
ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) 1745/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Người Việt
Nam định cư ở nước
ngoài; Người nước
ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh
nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao
gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác
xã

Quản lý ngành nghề
đầu tư, kinh doanh
có điều kiện về an
ninh, trật tự (Bộ
Công an)

Cấp Tỉnh

101 2.001509.000.00.00.H482.001509
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ
thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm
mục đích kinh doanh

241/QĐ-UBND

Công dân Việt
Nam; Cán bộ, công
chức, viên chức;
Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức
(không bao gồm
doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Mỹ thuật, nhiếp
ảnh, triển lãm (Bộ
Văn hóa, Thể thao
và Du lịch)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh
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Lý do không cung cấp
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